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  TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN QUẢNG TRẠCH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                        

         TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                              
 

Bản án số: 04/2018/DS - ST 

             Ngày: 14 - 5 – 2018 

“V/v  r n     p  ợp đồng v y tài sản” 
 

 

 
 

 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

            ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Ông Phạm Hữu Tình  

          Cá  Hội t ẩm n ân dân: Ông Trần Đình Huận và bà Đậu Thị Phú 
          
 

          - Thư ký phiên tòa: ông Trần Thanh Quang là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Quảng Trạch 
            

          Ngày 14 tháng 5 năm 2018  tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quảng 

Trạch xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 12/2017/TLST-TCDS ngày 19 

tháng 12 năm 2017 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản ” theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 01/2018/QĐXXST-DS ngày 17 tháng 4 năm 2018 giữa các 

đương sự: 

1. Nguyên đơn: 

         Bà Nguyễn Thị O 

         Địa chỉ: thôn Tân Ph, xã Quảng Ph, huyện Quảng Tr, tỉnh Quảng B. Có 

mặt 

          2. Bị đơn:
 
bà Võ Thị Thu H 

          Địa chỉ: thôn Tân Ph, xã Quảng Ph, huyện Quảng Tr, tỉnh Quảng B, có 

mặt. 

          3. Người  ó quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n: 

 Ông Phan Đình C 

          Địa chỉ: thôn Tân Ph, xã Quảng Ph, huyện Quảng Tr, tỉnh Quảng B (có 

đơn xin vắng mặt) 

          Ông Nguyễn Đức H 

          Địa chỉ: thôn Tân Ph, xã Quảng Ph, huyện Quảng Tr, tỉnh Quảng B, có 

mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo đơn k ởi kiện nguyên đơn bà Nguyễn   ị O trình bày: giữa bà và bà 

Võ Thị Thu H là người cùng thôn do có mối quen hệ quen biết trong công việc 

làm ăn, nên vào năm 2011, bà H đã vay của bà với tổng số tiền 510.000.000 

đồng trong nhiều lần. Cụ thể: ngày 20/01/2011 vay số tiền 40.000.000đ; ngày 

30/01/2011 vay hai lần với số tiền 300.000.000đ; ngày 21/5/2011 vay số tiền 

130.000.000đ và ngày 05/7/2011 vay số tiền 40.000.000đ, khi vay hai bên có lập 

thành văn bản,  giấy vay tiền do bà H tự viết và ký tên người vay tiền, nhưng 

không thỏa thuận lãi suất và thời hạn trả nợ, nên bà yêu cầu bà H phải trả cho bà 

toàn bộ số tiền trên cùng với tiền lãi theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên quá 

trình hòa giải tại tòa án, bà thừa nhận bà H đã hai lần trả nợ tiền gốc cho bà với 

số tiền 18.500.000 đồng, lần thứ nhất vào khoảng cuối năm 2014 trả 8.500.000đ, 

lần thứ hai trả số tiền 10.000.000đ vào ngày 03/12/2017 tại cơ quan Công an thị 

xã Ba Đ, tỉnh Quảng B. Tại phiên tòa bà đồng ý cho lại bà H số tiền gốc 

40.000.000 đồng. Số tiền còn lại bà yêu cầu bà H phải trả cho bà là 

451.500.000đ (bốn trăm năm mươi mốt triệu năm trăm ng ìn đồng), không yêu 

cầu tính lãi suất. 

Tại bản tự khai, biên bản hòa giải bị đơn bà Võ Thị Thu H trình bày: bà 

thừa nhận giữa bà và bà Nguyễn Thị O đã có mối quen hệ quen biết làm ăn từ 

những năm 1997 cho đến nay, do đó trong thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 

5/2011 bà đã nhiều lần vay tiền của bà O, cụ thể: ngày 20/01/2011 vay số tiền 

40.000.000đ; ngày 30/01/2011 vay hai lần với số tiền 300.000.000đ; ngày 

21/5/2011 vay số tiền 130.000.000đ. Riêng số tiền 40.000.000 đồng vay vào 

ngày 05/7/2011 bà thừa nhận giấy vay tiền là do bà viết, nhưng không ghi cụ thể 

năm nào nên bà không thừa nhận khoản vay này, trong quá trình vay bà cũng đã 

nhiều lần cho bà O nhưng khi trả tiền không có giấy tờ gì, nên bà chấp nhận số 

tiền bà đã trả cho bà O là 18.500.000 đồng như bà O Đã trình bày. Tại phiên tòa 

bà công nhận khoản khoản vay 40.000.000đ vào ngày 05/7 vì giấy vay tiền là do 

bà tự viết và ký tên, nhưng do điều kiện hoàn cảnh gia đình của bà khó khăn, 

hiện tại nhiều người đang nợ tiền của bà nhưng không trả, vì vậy bà xin lại bà O 

số tiền này và chấp nhận số nợ mà bà phải có nghĩa vụ cho bà O là 451.500.000 

đồng theo phương thức trả dần mỗi tháng 5.000.000 đồng cho đến khi trả hết số 

tiền trên. Bà cũng cho biết việc vay tiền chỉ có một mình bà tự giao dịch với bà 

O, các giấy tờ vay tiền do chính tự tay bà viết và có ghi tên của chồng bà là ông 

Phan Đình C, nhưng thực tế chồng bà không hề hay biết và cũng không ký vào 

giấy vay tiền, vì vậy bà xin tự chịu trách nhiệm một mình trả nợ cho bà O.  

Ý kiến trình bày của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

Ý kiến của ông Nguyễn Đức H: việc vay mượn tiền giữa vợ ông và bà H, 

ông có biết, nhưng quá trình giao dịch, số tiền cho vay bao nhiêu thì ông không 

nắm được vì việc đó do vợ ông và bà H thực hiện, chỉ đến khi nghe vợ ông kể 
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lại sự việc thì ông mới biết vợ ông đã cho bà H vay số tiền 510.000.000 đồng. 

Tuy nhiên theo ông số tiền đó cũng là tài sản chung, vì vậy ông yêu cầu bà H có 

trách nhiệm trả lại cho vợ, chồng ông. Do hiện điều kiện gia đình bà H khó khăn 

nên ông cũng nhất trí như ý kiến của bà O đã trình bày. 

Tại bản tự khai ngày 29/3/2018 ông Phan Đình C: Việc vay mượn tiền 

giữa vợ ông bà Võ Thị Thu H với bà Nguyễn Thị O bản thân ông hoàn toàn 

không biết, vì vậy ông không liên quan và không chịu trách nhiệm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã được 

thẩm tra tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về qu n  ệ tr n     p và t ẩm quyền giải quyết: Quá trình giải quyết 

vụ án theo lời khai của các bên đương sự và chứng cứ thể hiện, trong khoảng 

thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 7/2011 giữa bà Nguyễn Thị O và bà võ Thị 

Thu H đã xác lập quan hệ dân sự về việc vay, mượn tiền có lập thành văn bản, 

hai bên không thỏa thuận về mức lãi suất cũng như thời hạn trả nợ, phía bà O là 

người cho vay đã nhiều lần yêu cầu bà H thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nhưng bà bà 

không trả. Nên xác định đây là quan hệ tranh chấp “hợp đồng vay tài sản” theo 

khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án. 

[2] Về nội dung yêu cầu khởi kiện: Tại phiên tòa các bên đương sự đã 

thống nhất với nhau toàn bộ khoản nợ. Phía nguyên đơn bà Nguyễn Thị O đã 

đồng ý cho lại bà Hà số tiền 40.000.000 đồng, số tiền còn lại bà yêu cầu bà H 

phải trả là 451.500.000 đồng và không yêu cầu tính lãi suất trong thời gian vay. 

Xét thấy ý kiến của bà O là hoàn toàn tự nguyện, nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

Phía bà H chấp nhận số nợ và xin trả dần mỗi tháng 5.000.000 đồng, nhưng 

không được bà O đồng ý. Như vậy yêu cầu khởi kiện về việc đòi nợ của nguyên 

đơn là có cơ sở nên được chấp nhận.  

Quá trình giải quyết vụ án các bên đương sự không thỏa thuận lãi suất 

chậm trả. Vì vậy kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật lãi suất chậm trả được 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015. 

[3] Về trách nhiệm trả nợ: Theo chứng cứ các giấy vay tiền mà các bên đã 

xác lập thể hiện bên vay là vợ, chồng ông Phan Đình C, bà Võ Thị Thu H, bên 

cho vay là ông Nguyễn Đức H, bà Nguyễn Thị O. Tuy nhiên quá trình giải quyết 

vụ án cho đến tại phiên tòa, bà O và bà H cùng thừa nhận việc vay mượn chỉ do 

hai người giao dịch, ông Phan Đình C (chồng bà H không biết), tại bản tự khai 

ông C cũng khẳng định điều này, giấy vay tiền cũng chỉ một mình bà H ký tên, 
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bà O cũng chỉ yêu cầu một mình bà H có trách nhiệm trả nợ cho bà. Vì vậy cần 

buộc một mình bà Võ Thị Thu H có trách nhiệm trả nợ cho vợ chồng ông H, bà 

O là phù hợp. 

[4] Về án phí dân sự sơ thẩm: bà Võ Thị Thu H phải chịu án phí trên số 

tiền phải trả cho vợ chồng ông H, bà O được Tòa án chấp nhận để sung vào công 

quỹ nhà nước theo quy định. Tuy nhiên xét thấy tại phiên tòa bà H có đơn xin 

được giảm án phí vì lý do bản thân hiện tuổi đã cao, thường xuyên đau ốm, điều 

kiện gia đình khó khăn. Đơn được Ban cán sự thôn Tân Ph và UBND xã Quảng 

Ph xác nhận. Vì vậy cần căn cứ Điều 13 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy 

định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án, chấp nhận giảm cho bà H 50% tiền án 

phí.  

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Áp dụng các Điều 463, 466, 468 Bộ luật dân sự 2015; Điều 147 Bộ luật tố 

tụng dân sự; Điều 13, Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về 

mức thu án phí Tòa án, xử:  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị O.  

Buộc bà Võ Thị Thu H phải có nghĩa vụ trả nợ cho vợ, chồng ông Nguyễn 

Đức H, bà Nguyễn Thị O số tiền gốc 451.500.00đ (Bốn trăm năm mươi mốt 

triệu năm trăm ng ìn đồng). 
2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Giảm cho bà Võ Thị Thu H 50% tiền án phí, 

số tiền án phí còn lại buộc bà H phải nộp là 11. 030.000đ(mười một triệu không 

trăm b  mươi ng ìn đồng).  

Hoàn trả lại cho bà Nguyễn Thị O số tiền tạm ứng án phí 12.000.000đ 

(mười   i triệu đồng) đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch 

theo biên lai số 0002385 ngày 19/12/2017.  
 

Kể từ ngày  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án  ủ  người đượ  t i  àn  án   o 

đến k i t i  àn  xong  á  k oản tiền,  àng t áng bên p ải t i  àn  án còn p ải 

  ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i  àn  án t eo mứ  lãi su t quy địn  

tại k oản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự. 
 

 rường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật   i  àn  án dân sự, người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  

án dân sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự 

nguyện t i  àn  án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 

7, 7a  và 9 Luật   i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo 

quy địn  tại Điều 30 Luật   i  àn  án dân sự. 
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         Án xử sơ thẩm các đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm đối với người có mặt, hoặc kể từ ngày nhận 

được bản án đối với người vắng mặt. 

 

                                                         TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  Nơi nhận:                                                              Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 
- TAND tỉnh Q.Bình;                                                                                     (Đã ký) 

- VKSND huyện Quảng Trạch; 

- Chi cục THADS huyện Quảng Trạch; 

- Các đương sự ; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

                                                                                                        

                                                                                                 Phạm Hữu Tình 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


